
Chƣơng VIII: KẾ TOÁN THÀNH  PHẨM TIÊU THỤ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

1. Khái niệm: Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế 
biến do các bộ phận sản xuất chính và sản xuất phụ của doanh nghiệp sản 
xuất hoặc thuê ngoài gia công đã đƣợc kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẫn 
chất lƣợng kỹ thuật quy định có thể nhập kho hay giao ngay cho khách 
hàng. 
Tiêu thụ sản phẩm là quá trình đƣa các loại sản phẩm mà doanh nghiệp đã 
sản xuất ra vào lĩnh vực lƣu thông để thực hiện giá trị của nó thông qua các 
phƣơng thức bán hàng. Thực chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm là quá 
trình tìm kiếm doanh thu để bù đắp chi phí và tạo lợi nhuận cho doanh 
nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm tốt là vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình 
tái SX của DN và là điều kiện cơ bản để thực hiện chế độ hạch toán kinh tế. 
Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý phát sinh trong quá trình tiêu thụ 
đƣợc phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ trong kỳ. 
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I. Kế toán thành phẩm: 

Thành phẩm là một bộ phận của hàng tồn kho nên trong quá trình 
hạch toán thành phẩm DN phải sử dụng đúng phƣơng pháp 
hạch toán nhƣ hàng tồn kho khác: kê khai thƣờng xuyên hoặc 
kiểm kê định kỳ. 

Kế toán chi tiết thành phẩm phải thực hiện theo từng kho ,từng loại 
,từng nhóm, từng thứ sản phẩm theo một trong các phƣơng 
pháp: thẻ song song, sổ đối chiếu luân chuyển, sổ số dƣ nhƣ kế 
toán vật liệu. 

Kế toán nhập xuất kho thành phẩm phải phản ánh theo giá thành 
thực tế. Trong phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên nhập xuất 
kho hằng ngày có thể ghi theo giá hạch toán, cuối tháng điều 
chỉnh theo giá thực tế. Giá hạch toán dùng để ghi chép theo dõi 
tình hình nhập xuất kho thành phẩm có thể là giá thành kế hoạch 
,giá thành định mức, hoặc giá thành thực tế của kỳ trƣớc. 

Cuối niên độ kế toán nếu có sự giảm giá phải lập dự phòng giảm 
giá của những thành phẩm tồn kho. 
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TÀI KHOẢN 155 
THÀNH PHẨM 

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình 
biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. 

Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế 
biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất 
hoặc thuê ngoài gia công xong đã đƣợc kiểm nghiệm phù 
hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho. 
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HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 

1. Kế toán nhập, xuất, tồn kho thành phẩm trên Tài khoản 155 đƣợc 
thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế 
toán số 02 “Hàng tồn kho”. 

2. Thành phẩm do các bộ phận sản xuất chính và sản xuất phụ của 
đơn vị sản xuất ra phải đƣợc đánh giá theo giá thành sản xuất 
(giá gốc), bao gồm: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí 
nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và những chi phí có 
liên quan trực tiếp khác đến việc sản xuất sản phẩm. 

+ Đối với chi phí sản xuất chung biến đổi đƣợc phân bổ hết vào chi 
phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát 
sinh trong kỳ. 

+ Đối với chi phí sản xuất chung cố định đƣợc phân bổ vào chi phní 
chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm dựa trên công suất bình 
thƣờng của máy móc thiết bị sản xuất. Công suất bình thƣờng là 
số lƣợng sản phẩm đạt đƣợc ở mức trung bình trong các điều 
kiện sản xuất bình thƣờng. 
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HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 

+ Trƣờng hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công 
suất bình thƣờng thì chi phí sản xuất chung cố định đƣợc 
phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát 
sinh. 

+ Trƣờng hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn mức 
công suất bình thƣờng thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ 
đƣợc phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm 
theo mức công suất bình thƣờng. Khoản chi phí sản xuất 
chung không phân bổ đƣợc ghi nhận là chi phí để xác định kết 
quả hoạt động kinh doanh (Ghi nhận vào giá vốn hàng bán) 
trong kỳ. 

3. Không đƣợc tính vào giá gốc thành phẩm các chi phí sau: 
a. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí 

sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thƣờng; 
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HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 

b. Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các khoản chi phí bảo quản 
hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi 
phí bảo quản quy định ở đoạn 06 của Chuẩn mực kế toán số 
02 - Hàng tồn kho; 

c. Chi phí bán hàng; 
d. Chi phí quản lý doanh nghiệp. 
4. Thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến đƣợc đánh giá theo 

giá thành thực tế gia công chế biến bao gồm: Chi phí nguyên 
liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí thuê gia công và các chi phí khác 
có liên quan trực tiếp đến quá trình gia công. 

5. Việc tính giá trị thành phẩm tồn kho đƣợc thực hiện theo một 
trong bốn phƣơng pháp quy định trong Chuẩn mực kế toán số 
02 “Hàng tồn kho”. 
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HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 

6. Trƣờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo 
phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, nếu kế toán chi tiết 
nhập, xuất kho thành phẩm hàng ngày đƣợc ghi sổ theo 
giá hạch toán (Có thể là giá thành kế hoạch hoặc giá 
nhập kho thống nhất quy định). Cuối tháng, kế toán phải 
tính giá thành thực tế của thành phẩm nhập kho và xác 
định hệ số chênh lệch giữa giá thành thực tế và giá hạch 
toán của thành phẩm (Tính cả số chênh lệch của thành 
phẩm đầu kỳ) làm cơ sở xác định giá thành thực tế của 
thành phẩm nhập, xuất kho trong kỳ (Sử dụng công thức 
tính đã nêu ở phần giải thích Tài khoản 152 “Nguyên liệu, 
vật liệu”). 

7. Kế toán chi tiết thành phẩm phải thực hiện theo từng kho, 
từng loại, nhóm, thứ thành phẩm. 
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 155 - THÀNH PHẨM 

Bên Nợ: 
- Trị giá của thành phẩm nhập kho; 
- Trị giá của thành phẩm thừa khi kiểm kê; 
- Kết chuyển giá trị thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ 

(Trƣờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo 
phƣơng pháp kiểm kê định kỳ). 

Bên Có: 
- Trị giá thực tế của thành phẩm xuất kho; 
- Trị giá của thành phẩm thiếu hụt khi kiểm kê; 
- Kết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho đầu kỳ 

(Trƣờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo 
phƣơng pháp kiểm kê định kỳ). 

Số dƣ bên Nợ: 
Trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

I. Trƣờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp 
kê khai thƣờng xuyên. 

1. Nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, 
ghi: 

Nợ TK 155 - Thành phẩm 
     Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ đang. 
2. Xuất kho thành phẩm để bán cho khách hàng, kế toán phản ánh giá vốn 

của thành phẩm xuất bán, ghi: 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 155 - Thành phẩm. 
3. Xuất kho thành phẩm gửi đi bán, xuất kho cho các cơ sở nhận bán hàng 

đại lý, ký gửi hoặc xuất kho cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ 
thuộc (Trƣờng hợp sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ), 
ghi: 

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán 
     Có TK 155 - Thành phẩm. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

4. Khi ngƣời mua trả lại số thành phẩm đã bán: Trƣờng hợp 
thành phẩm đã bán bị trả lại thuộc đối tƣợng chịu thuế 
GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, kế toán phản ánh 
doanh thu hàng bán bị trả lại theo giá bán chƣa có thuế 
GTGT, ghi: 

Nợ TK 531 - Hàng bán bị trả lại (Giá bán chƣa có thuế 
GTGT) 

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) 
     Có các TK 111, 112, 131,. . .(Tổng giá thanh toán của 

hàng bán bị trả lại). 
Đồng thời phản ánh giá vốn của thành phẩm đã bán nhập lại 

kho, ghi: 
Nợ TK 155 - Thành phẩm 
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

5. Xuất thành phẩm tiêu dùng nội bộ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh: 
Trƣờng hợp xuất kho thành phẩm thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính 
theo phƣơng pháp khấu trừ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo 
phƣơng pháp khấu trừ: 

+ Nếu xuất kho thành phẩm, ghi: 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 155 - Thành phẩm. 
+ Phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ của thành phẩm xuất kho tiêu dùng 

nội bộ và thuế GTGT đầu ra, ghi: 
Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang 
     Có TK 512 - (Theo chi phí sản xuất sản phẩm). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

6. Xuất kho thành phẩm đƣa đi góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng 
kiểm soát: 

a) Khi xuất kho thành phẩm đƣa đi góp vốn liên doanh, ghi: 
Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại) 
Nợ TK 811 (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ giá trị ghi sổ của thành phẩm) 
     Có TK 155 - Thành phẩm 
     Có TK 711 (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của thành 

phẩm tƣơng ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh) 
    Có TK 3387 (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của 

thành phẩm tƣơng ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh). 
b) Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đã bán số thành phẩm nhận góp vốn 

cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên doanh kết chuyển phần doanh thu 
chƣa thực hiện còn lại vào thu nhập khác trong kỳ đó, ghi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
     Có TK 711 - Thu nhập khác. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

7. Xuất thành phẩm đƣa đi góp vốn vào công ty liên kết, ghi: 
Nợ TK 223 - Đầu tƣ vào công ty liên kết (Theo giá đánh giá lại) 
Nợ TK 811 - Chi phí khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị 

ghi sổ của thành phẩm) 
     Có TK 155 - Thành phẩm 
     Có TK 711 - Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn 

giá trị ghi sổ của thành phẩm). 
8. Mọi trƣờng hợp phát hiện thừa, thiếu thành phẩm khi kiểm kê đều phải 

lập biên bản và truy tìm nguyên nhân xác định ngƣời phạm lỗi. Căn cứ 
vào biên bản kiểm kê và quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền để ghi 
sổ kế toán: Nếu thừa, thiếu thành phẩm do nhầm lẫn hoặc chƣa ghi sổ 
kế toán phải tiến hành ghi bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế 
toán; 

- Trƣờng hợp chƣa xác định đƣợc nguyên nhân thừa, thiếu phải chờ xử lý: 
+ Nếu thừa, ghi: 
Nợ TK 155 - Thành phẩm    Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi: 
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác 
     Có các Tài khoản liên quan. 
+ Nếu thiếu, ghi: 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý) 
     Có TK 155 - Thành phẩm. 
Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, kế toán ghi sổ theo quyết định 

xử lý, ghi: 
Nợ các TK 111, 112,. . . (Nếu cá nhân phạm lỗi bồi thƣờng bằng tiền) 
Nợ TK 334 - Phải trả ngƣời lao động (Nếu trừ vào lƣơng của cá nhân phạm lỗi) 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (Phải thu tiền bồi thƣờng của ngƣời phạm 

lỗi) 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Phần giá trị hao hụt, mất mát còn lại sau khi trừ 

số thu bồi thƣờng) 
     Có TK 138 - Phải thu khách hàng (1381). 

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com

http://niceaccounting.com/HTTK/3/338.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/138.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/155.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/111.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/112.html
http://niceaccounting.com/HTTK/3/334.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/138.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/138.html


PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

II. Trƣờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo 
phƣơng pháp kiểm kê định kỳ. 

1. Đầu kỳ, kế toán căn cứ kết quả kiểm kê thành phẩm đã kết 
chuyển cuối kỳ trƣớc để kết chuyển giá trị thành phẩm tồn 
kho đầu kỳ vào Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 155 - Thành phẩm. 
2. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thành phẩm tồn 

kho, kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ, ghi: 
Nợ TK 155 - Thành phẩm 
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 
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TÀI KHOẢN 157 
HÀNG GỦI ĐI BÁN 

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hàng hóa, thành 
phẩm đã gửi hoặc chuyển đến cho khách hàng; Hàng 
hóa, thành phẩm gửi bán đại lý, ký gửi; Hàng hoá, sản 
phẩm chuyển cho đơn vị cấp dƣới hạch toán phụ thuộc 
để bán; Trị giá dịch vụ đã hoàn thành, bàn giao cho 
ngƣời đặt hàng, nhƣng chƣa đƣợc chấp thuận thanh 
toán. 

Tài khoản này sử dụng cho tất cả đơn vị sản xuất, kinh 
doanh thuộc mọi lĩnh vực. 
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HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 

1. Hàng gửi đi bán phản ánh trên Tài khoản 157 đƣợc thực hiện theo nguyên 
tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho. 

2. Chỉ phản ánh vào Tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” trị giá của hàng hóa, 
thành phẩm đã gửi đi cho khách hàng, gửi đi bán đại lý, ký gửi, gửi cho các 
đơn vị cấp dƣới hạch toán phụ thuộc để bán, dịch vụ đã hoàn thành bàn 
giao cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng, nhƣng chƣa 
đƣợc xác định là đã bán (Chƣa đƣợc tính là doanh thu bán hàng trong kỳ 
đối với số hàng hoá, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp cho khách 
hàng). 

3. Hàng hóa, thành phẩm phản ánh trên tài khoản này vẫn thuộc quyền sở hữu 
của đơn vị, kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại hàng hóa, thành 
phẩm, từng lần gửi hàng từ khi gửi đi cho đến khi xác định là đã bán. 

4. Không phản ánh vào tài khoản này chi phí vận chuyển, bốc xếp,. . . chi hộ 
khách hàng. 

5. Tài khoản 157 có thể mở chi tiết để theo dõi từng loại hàng hoá, thành phẩm 
gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp cho từng khách hàng, cho từng cơ sở nhận 
đại lý. 
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 157 - HÀNG GỬI ĐI BÁN 

Bên nợ: - Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi cho khách hàng, hoặc gửi bán 
đại lý, ký gửi; gửi cho các đơn vị cấp dƣới hạch toán phụ thuộc; 

- Trị giá dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, nhƣng chƣa đƣợc xác định là đã 
bán; 

- Cuối kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi bán chƣa đƣợc xác 
định là đã bán cuối kỳ (Trƣờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo 
phƣơng pháp kiểm kê định kỳ). 

Bên Có: 
- Trị giá hàng hóa, thành phẩm gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp đƣợc đƣợc xác 

định là đã bán; 
- Trị giá hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã gửi đi bị khách hàng trả lại; 
- Đầu kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán, dịch vụ đã 

cung cấp chƣa đƣợc là đã bán đầu kỳ (Trƣờng hợp doanh nghiệp kế toán 
hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ). 

Số dƣ bên Nợ: Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp 
chƣa đƣợc xác định là đã bán trong kỳ. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

I. Trƣờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo 
phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. 

1. Khi gửi hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng, xuất hàng 
hóa, thành phẩm cho đơn vị nhận bán đại lý, ký gửi theo 
hợp đồng kinh tế, căn cứ phiếu xuất kho, phiếu xuất kho 
hàng gửi bán đại lý, ghi: 

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán 
     Có TK 156 - Hàng hóa 
     Có TK 155 - Thành phẩm. 
2. Dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng nhƣng 

chƣa xác định là đã bán trong kỳ, ghi: 
Nợ TK 157 - Hàng gửi bán đi 
     Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

3. Khi hàng hoá gửi đi bán và dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho 
khách hàng đƣợc xác định là đã bán trong kỳ: 

- Nếu hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT và doanh 
nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu trừ, kế toán 
phản ánh doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, cung cấp dịch vụ 
theo giá bán chƣa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng  
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chƣa 

có thuế GTGT)  
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 
- Nếu hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hoặc 

thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp, 
ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng  
     Có TK 511 - (Tổng giá thanh toán). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

Đồng thời phản ánh giá trị giá vốn của số hàng hoá, thành 
phẩm, dịch vụ đã bán trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 157 - Hàng gửi đi bán. 
4. Khi xuất hàng hóa, sản phẩm (Thuộc đối tƣợng chịu thuế 

GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ và đơn vị nộp thuế 
GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ) cho các đơn vị cấp 
dƣới hạch toán phụ thuộc, trƣờng hợp sử dụng Phiếu 
xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán đơn vị cấp trên, 
ghi: 

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (Giá vốn) 
     Có TK 155 - Thành phẩm; hoặc 
     Có TK 156 - Hàng hóa. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

Định kỳ, đơn vị cấp trên căn cứ vào Bảng kê hóa đơn hàng 
hóa bán ra do đơn vị cấp dƣới lập chuyển đến để lập Hóa 
đơn (GTGT) phản ánh thành phẩm, hàng hóa tiêu thụ nội 
bộ gửi cho đơn vị cấp dƣới, căn cứ Hóa đơn GTGT, kế 
toán đơn vị cấp trên, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 136,. . .(Giá bán nội bộ đã có thuế 
GTGT) 

     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) 
     Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán nội bộ 

chƣa có thuế GTGT). 
Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, ghi: 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 157 - Hàng gửi đi bán. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

5. Trƣờng hợp hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán nhƣng 
bị khách hàng trả lại: 

a/ Nếu hàng hoá, thành phẩm vẫn có thể bán đƣợc hoặc có 
thể sửa chữa đƣợc, ghi: 

Nợ TK 155 - Thành phẩm; hoặc 
Nợ TK 156 - Hàng hóa 
     Có TK 157 - Hàng gửi đi bán. 
b/ Nếu hàng hoá, thành phẩm bị hƣ hỏng không thể bán 

đƣợc và thể sửa chữa đƣợc, ghi: 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 157 - Hàng gửi đi bán. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

II. Trƣờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo 
phƣơng pháp kiểm kê định kỳ. 

1. Đầu kỳ kế toán, kết chuyển giá trị hàng hóa, thành phẩm đã 
gửi cho khách hàng nhƣng chƣa đƣợc xác định là đã bán 
trong kỳ, hàng hóa gửi bán đại lý, ký gửi (Chƣa đƣợc coi là đã 
bán trong kỳ), giá trị dịch vụ đã bàn giao cho ngƣời đặt hàng 
nhƣng chƣa đƣợc xác định là đã bán trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 611 - Mua hàng (Đối với hàng hóa) 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Đối với thành phẩmm dịch vụ) 
     Có TK 157 - Hàng gửi đi bán. 
2. Cuối kỳ kế toán, căn cứ kết quả kiểm kê hàng tồn kho, xác 

định trị giá hàng hóa, sản phẩm (Thành phẩm, bán thành 
phẩm), dịch vụ cung cấp cho khách hàng; nhờ bán đại lý, ký 
gửi chƣa đƣợc coi là đã bán cuối kỳ: 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

- Giá trị hàng hóa gửi khách hàng nhƣng chƣa đƣợc chấp 
nhận thanh toán; hàng hóa gửi bán đại lý, ký gửi; gửi cho 
đơn vị cấp dƣới hạch toán phụ thuộc chƣa đƣợc coi là đã 
bán cuối kỳ, ghi: 

Nợ TK 157 - hàng gửi đi bán 
     Có TK 611 - Mua hàng. 
- Cuối kỳ, kế toán kết chuyển giá trị thành phẩm cung cấp 

cho khách hàng hoặc nhờ bán đại lý, ký gửi; giá trị dịch vụ 
cung cấp cho ngƣời đặt hàng nhƣng chƣa đƣợc xác định 
là đã bán cuối kỳ, ghi: 

Nợ TK 157 - hàng gửi đi bán 
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 
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TÀI KHOẢN 632 
GIÁ VỐN BÁN HÀNG  

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, 
hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tƣ; giá thành sản 
xuất của sản phẩm xây lắp (Đối với doanh nghiệp xây 
lắp) bán trong kỳ. 

Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí 
liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tƣ 
nhƣ: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nghiệp 
vụ cho thuê BĐS đầu tƣ theo phƣơng thức cho thuê hoạt 
động (Trƣờng hợp phát sinh không lớn); chi phí nhƣợng 
bán, thanh lý BĐS đầu tƣ. . . 
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 632 - GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

1. Trƣờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo 
phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên: 

Bên Nợ: 

- Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh: 
+ Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ; 
+ Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vƣợt trên mức bình 

thƣờng và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ đƣợc 
tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ; 

+ Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần 
bồi thƣờng do trách nhiệm cá nhân gây ra; 

+ Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vƣợt trên mức bình thƣờng 
không đƣợc tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, 
tự chế hoàn thành; 

+ Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chênh lệch giữa số 
dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số 
dự phòng đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết). 
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 632 - GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

- Đối với hoạt động kinh doanh BĐS đầu tƣ, phản ánh: 
+ Số khấu hao BĐS đầu tƣ trích trong kỳ; 
+ Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo BĐS đầu tƣ không đủ 

điều kiện tính vào nguyên giá BĐS đầu tƣ; 
+ Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động BĐS 

đầu tƣ trong kỳ; 
+ Giá trị còn lại của BĐS đầu tƣ bán, thanh lý trong kỳ; 
+ Chi phí của nghiệp vụ bán, thanh lý BĐS đầu tƣ phát sinh 

trong kỳ. 
Bên Có: 
- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã 

bán trong kỳ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh 
doanh”; 
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- Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh BĐS đầu tƣ phát 
sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh; 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối 
năm tài chính (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập 
năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trƣớc); 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho. 
Tài khoản 632 không có số dƣ cuối kỳ. 
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2. Trƣờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng 
pháp kiểm kê định kỳ: 

2.1 Đối với doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại: 

Bên Nợ: 
- Trị giá vốn của hàng hoá đã xuất bán trong kỳ; 
- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng 
hết). 

Bên Có: 
- Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã gửi bán nhƣng chƣa đƣợc xác 

định là tiêu thụ; 
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính 

(Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập 
năm trƣớc); 

- Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã xuất bán vào bên Nợ Tài khoản 
911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 
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2.2. Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ: 

Bên Nợ: 
- Trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ; 
- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết). 
- Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn 

thành. 
Bên Có: 
- Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ TK 155 

“Thành phẩm”; 
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (Chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập dự phòng năm trƣớc 
chƣa sử dụng hết); 

- Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã xuất bán, dịch vụ hoàn thành đƣợc 
xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh 
doanh”. Tài khoản 632 không có số dƣ cuối kỳ. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

I. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai 
thƣờng xuyên: 

1. Khi xuất các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ hoàn thành đƣợc xác định là đã 
bán trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có các TK 154, 155, 156, 157,. . . 
2. Phản ánh các khoản chi phí đƣợc hạch toán trực tiếp vào giá vốn hàng bán: 
- Trƣờng hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình 

thƣờng thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân 
bổ vào chi phí chế biến cho một đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình 
thƣờng. Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không tính 
vào giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số chi phí sản xuất chung 
cố định thực tế phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định tính vào giá 
thành sản phẩm) đƣợc ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 154 - Chi phí SXKD dỡ dang; hoặc Có TK 627 - Chi phí sản xuất 

chung. 
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- Phản ánh khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ 
(-) phần bồi thƣờng do trách nhiệm cá nhân gây ra, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có các TK 152, 153, 156, 138 (1381),. . .  
- Phản ánh chi phí tự xây dựng, tự chế TSCĐ vƣợt quá mức bình 

thƣờng không đƣợc tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình hoàn 
thành, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang (Nếu tự xây dựng) 
     Có TK 154 - Chi phí SXKD dỡ dang (Nếu tự chế). 
3. Hạch toán khoản trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm (Do lập dự phòng năm nay lớn hoặc 
nhỏ hơn khoản dự phòng đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng 
hết). 
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Cuối năm, doanh nghiệp căn cứ vào tình hình giảm giá hàng tồn kho ở 
thời điểm cuối kỳ tính toán khoản phải lập dự phòng giảm giá cho 
hàng tồn kho so sánh với số dự phòng giảm giá hàng tồn đã lập kho 
năm trƣớc chƣa sử dụng hết để xác định số chênh lệch phải trích 
lập thêm, hoặc giảm đi (Nếu có): 

- Trƣờng hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn 
hơn số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập năm trƣớc chƣa sử 
dụng hết thì số chênh lệch lớn hơn đƣợc trích bổ sung, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 
- Trƣờng hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ 

hơn số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập năm trƣớc chƣa sử 
dụng hết thì số chênh lệch nhỏ hơn đƣợc hoàn lập, ghi: 

Nợ TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 
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4. Các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS đầu 
tƣ: 

- Định kỳ tính, trích khấu hao BĐS đầu tƣ đang nắm giữ chờ tăng giá, 
đang cho thuê hoạt động, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn bán hàng (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tƣ) 
     Có TK 2147 - Hao mòn BĐS đầu tƣ. 
- Khi phát sinh chi phí liên quan đến BĐS đầu tƣ sau ghi nhận ban đầu 

nếu không thoả mãn điều kiện ghi tăng giá trị BĐS đầu tƣ, ghi: 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tƣ) 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trƣớc dài hạn (Nếu phải phân bổ dần) 
     Có các TK 111, 112, 152, 153, 334,. . . 
- Các chi phí liên quan đến cho thuê hoạt động BĐS đầu tƣ (Đối với các 

chi phí phát sinh không lớn), ghi: 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tƣ) 
     Có các TK 111, 112, 331, 334,. . . 
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- Kế toán giảm nguyên giá và giá trị hao mòn của BĐS đầu tƣ do bán, thanh lý: 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147 - Hao mòn BĐS đầu tƣ) 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Giá trị còn lại của BĐS đầu tƣ) 
     Có TK 217 - Bất động sản đầu tƣ (Nguyên giá). 
- Các chi phí bán, thanh lý BĐS đầu tƣ phát sinh, ghi: 
Nợ TK 632 - Giá vốn bán hàng (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tƣ) 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 
     Có các TK 111, 112, 331,. . . 
5. Trƣờng hợp dùng sản phẩm sản xuất ra chuyển thành TSCĐ để sử dụng, 

ghi: 
Nợ TK 632 - Giá vốn bán hàng 
     Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang. 
6. Hàng bán bị trả lại nhập kho, ghi: 
Nợ các TK 155, 156 
     Có TK 632 - Giá vốn bán hàng. 
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7. Kết chuyển giá vốn hàng bán của các sản phẩm, hàng hoá, bất động sản, 
dịch vụ đƣợc xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác 
định kết quả kinh doanh”, ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 
II. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai 

định kỳ: 
1. Đối với doanh nghiệp thƣơng mại: 
- Cuối kỳ, xác định và kết chuyển trị giá vốn của hàng hoá đã xuất bán, đƣợc 

xác định là đã bán, ghi: 
Nợ 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 611 - Mua hàng. 
- Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn hàng hoá đã xuất bán đƣợc xác định là đã bán 

vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 
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2. Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ: 
- Đầu kỳ, kết chuyển trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào 

Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”, ghi: 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 155 - Thành phẩm. 
- Đầu kỳ, kết chuyển trị giá của thành phẩm, dịch vụ đã gửi bán 

nhƣng chƣa xác định là đã bán vào Tài khoản 632 “Giá vốn 
hàng bán”, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 157 - Hàng gửi đi bán. 
- Giá thành của thành phẩm hoàn thành nhập kho, giá thành dịch 

vụ đã hoàn thành, ghi: 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 631 - Giá thành sản xuất. 
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- Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào 
bên Nợ Tài khoản 155 “Thành phẩm”, ghi: 

Nợ TK 155 - Thành phẩm 
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 
- Cuối kỳ, xác định trị giá của thành phẩm, dịch vụ đã gửi bán 

nhƣng chƣa xác định là đã bán, ghi: 
Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán 
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 
- Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn của thành phẩm, dịch vụ đã đƣợc 

xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác 
định kết quả kinh doanh”, ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 
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II. Kế toán tiêu thụ 

Loại Tài khoản 5 dùng để phản ánh toàn bộ doanh thu thực 
hiện của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu 
đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động SXKD 
thông thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn 
chủ sở hữu.  

Doanh thu phát sinh từ giao dịch, sự kiện đƣợc xác định bởi 
thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử 
dụng tài sản. Nó đƣợc xác định bằng giá trị hợp lý của 
các khoản đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc sau khi trừ (-) 
các khoản chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán và 
giá trị hàng bán bị trả lại. 
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TÀI KHOẢN 511 
DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ  

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán 
của hoạt động SXKD từ các giao dịch và các nghiệp vụ 
sau: 

- Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, 
bán hàng hoá mua vào và bất động sản đầu tƣ; 

- Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo 
hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, nhƣ cung 
cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phƣơng 
thức cho thuê hoạt động. . . 
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1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đƣợc xác định 
theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu đƣợc tiền, hoặc sẽ 
thu đƣợc tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh 
thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tƣ, 
cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản 
phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (Nếu có). 

2. Trƣờng hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng 
Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế 
toán theo tỷ giá giao dịch thực tế phát sinh hoặc tỷ giao dịch 
bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân 
hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh 
nghiệp vụ kinh tế. 
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3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh 
nghiệp thực hiện đƣợc trong kỳ kế toán có thể thấp hơn 
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu 
do các nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết khấu thƣơng mại, 
giảm giá hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã bán bị 
trả lại (do không đảm bảo điều kiện về quy cách, phẩm chất 
ghi trong hợp đồng kinh tế), và doanh nghiệp phải nộp thuế 
tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo 
phƣơng pháp trực tiếp đƣợc tính trên doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ thực tế mà doanh nghiệp đã thực hiện 
trong một kỳ kế toán. 

4. Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” chỉ 
phản ánh doanh thu của khối lƣợng sản phẩm, hàng hoá, 
bất động sản đầu tƣ đã bán; dịch vụ đã cung cấp đƣợc xác 
định là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt doanh thu đã thu 
tiền hay sẽ thu đƣợc tiền. 
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5. Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu 
thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu trừ, doanh thu bán 
hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chƣa có thuế GTGT. 

6. Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tƣợng 
chịu thuế GTGT, hoặc thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính 
theo phƣơng pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán. 

7. Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu 
bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán (Bao 
gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu). 

8. Những doanh nghiệp nhận gia công vật tƣ, hàng hoá thì chỉ 
phản ánh vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số 
tiền gia công thực tế đƣợc hƣởng, không bao gồm giá trị 
vật tƣ, hàng hoá nhận gia công. 
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9. Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phƣơng thức bán đúng 
giá hƣởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp đƣợc hƣởng. 

10. Trƣờng hợp bán hàng theo phƣơng thức trả chậm, trả góp thì 
doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và 
ghi nhận vào doanh thu chƣa thực hiện về phần lãi tính trên khoản 
phải trả nhƣng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu 
đƣợc xác định. 

11. Tài khoản 511 phản ánh cả phần doanh thu bán hàng hoá, sản 
phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng 
tập đoàn. Tài khoản 511 phải đƣợc kế toán chi tiết phần doanh thu 
bán hàng và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con để phục 
vụ lập báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn. 

12. Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm: 
a) Doanh thu ban đầu đƣợc ghi trong hợp đồng; 
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b) Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền 
thƣởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có 
khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định đƣợc một 
cách đáng tin cậy; 

- Doanh thu của hợp đồng có thể tăng hay giảm ở từng thời kỳ, 
ví dụ: 

+ Nhà thầu và khách hàng có thể đồng ý với nhau về các thay 
đổi và các yêu cầu làm tăng hoặc giảm doanh thu của hợp 
đồng trong kỳ tiếp theo so với hợp đồng đƣợc chấp thuận lần 
đầu tiên; 

+ Doanh thu đã đƣợc thoả thuận trong hợp đồng với giá cố định 
có thể tăng vì lý do giá cả tăng lên; 

+ Doanh thu theo hợp đồng có thể bị giảm do nhà thầu không 
thực hiện đúng tiến độ hoặc không đảm bảo chất lƣợng xây 
dựng theo thoả thuận trong hợp đồng; 
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+ Khi hợp động với giá cố định quy định mức giá cố định cho một đơn vị 
sản phẩm hoàn thành thì doanh thu theo hợp đồng sẽ tăng hoặc 
giảm khi khối lƣợng sản phẩm tăng hoặc giảm. 

- Khoản tiền thƣởng là các khoản phụ thêm trả cho nhà thầu nếu nhà 
thầu thực hiện hợp đồng đạt hay vƣợt mức yêu cầu. Khoản tiền 
thƣởng đƣợc tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng khi có đủ 2 
điều kiện: 

+ Chắc chắn đạt hoặc vƣợt mức một số tiêu chuẩn cụ thể đã đƣợc ghi 
trong hợp đồng; 

+ Khoản tiền thƣởng đƣợc xác định một cách đáng tin cậy. 
- Một khoản thanh toán khác mà nhà thầu thu đƣợc từ khách hàng hay 

một bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá 
hợp đồng. Ví dụ: Sự chậm trễ do khách hàng gây nên; Sai sót trong 
các chỉ tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi 
trong việc thực hiện hợp đồng. Việc xác định doanh thu tăng thêm từ 
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các khoản thanh toán trên còn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố 
không chắc chắn và thƣờng phụ thuộc vào kết quả của nhiều 
cuộc đàm phán. Do đó, các khoản thanh toán khác chỉ đƣợc 
tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng khi: 

+ Các cuộc thoả thuận đã đạt đƣợc kết quả là khách hàng sẽ 
chấp thuận bồi thƣờng; 

+ Khoản thanh toán khác đƣợc khách hàng chấp thuận và có thể 
xác định đƣợc một cách đáng tin cậy. 

13. Ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng theo 1 trong 2 
trƣờng hợp sau: 

- Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh 
toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng 
xây dựng đƣợc ƣớc tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu 
của hợp đồng xây dựng đƣợc ghi nhận tƣơng ứng với phần 
công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập 
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báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hoá đơn thanh toán theo 
tiến độ kế hoạch đã lập hay chƣa và số tiền ghi trên hoá đơn là 
bao nhiêu; 

- Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh 
toán theo giá trị khối lƣợng thực hiện, khi kết quả thực hiện 
hợp đồng xây dựng đƣợc xác định một cách đáng tin cậy và 
đƣợc khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan 
đến hợp đồng đƣợc ghi nhận tƣơng ứng với phần công việc đã 
hoàn thành đƣợc khách hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên 
hoá đơn đã lập. 

14. Khi kết quả của hợp đồng xây dựng không thể ƣớc tính đƣợc 
một cách đáng tin cậy thì: 

- Doanh thu chỉ đƣợc ghi nhận tƣơng ứng với chi phí của hợp đồng 
xây dựng đã phát sinh mà việc đƣợc hoàn trả là tƣơng đối chắc 
chắn; 

- Chi phí của hợp đồng chỉ đựoc ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các 
chi phí này đã phát sinh. 
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15. Những sản phẩm, hàng hoá đƣợc xác định là đã bán nhƣng vì lý do về 
chất lƣợng, về qui cách kỹ thuật,. . . ngƣời mua từ chối thanh toán, gửi 
trả lại ngƣời bán hoặc yêu cầu giảm giá và đƣợc doanh nghiệp chấp 
thuận; hoặc ngƣời mua mua hàng với khối lƣợng lớn đƣợc chiết khấu 
thƣơng mại thì các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng này đƣợc theo 
dõi riêng biệt trên các Tài khoản 531 “Hàng bán bị trả lại”, hoặc Tài 
khoản 532 “Giảm giá hàng bán”, Tài khoản 521 “Chiết khấu thƣơng 
mại”, cuối kỳ kết chuyển vào TK 511 để tính doanh thu thuần. 

16. Trƣờng hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hoá đơn bán hàng và đã 
thu tiền bán hàng nhƣng đến cuối kỳ vẫn chƣa giao hàng cho ngƣời 
mua hàng, thì trị giá số hàng này không đƣợc coi là đã bán trong kỳ và 
không đƣợc ghi vào Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ” mà chỉ hạch toán vào bên Có Tài khoản 131 “Phải thu của 
khách hàng” về khoản tiền đã thu của khách hàng. Khi thực giao hàng 
cho ngƣời mua sẽ hạch toán vào Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ” về trị giá hàng đã giao, đã thu trƣớc tiền bán 
hàng, phù hợp với các điều kiện ghi nhận doanh thu. 
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17. Đối với trƣờng hợp cho thuê tài sản, có nhận trƣớc tiền 
cho thuê của nhiều năm thì doanh thu cung cấp dịch vụ 
ghi nhận của năm tài chính đƣợc xác định trên cơ sở lấy 
tổng số tiền nhận đƣợc chia cho số kỳ nhận trƣớc tiền. 

18. Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản 
phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nƣớc, 
đƣợc Nhà nƣớc trợ cấp, trợ giá theo qui định thì doanh 
thu trợ cấp, trợ giá là số tiền đƣợc Nhà nƣớc chính thức 
thông báo, hoặc thực tế trợ cấp, trợ giá đƣợc phản ánh 
trên TK 5114 “Doanh thu trợ cấp, trợ giá”. 

19. Không hạch toán vào Tài khoản 511 các trƣờng hợp sau: 
+ Trị giá hàng hoá, vật tƣ, bán thành phẩm xuất giao cho 

bên ngoài gia công chế biến. 
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+ Trị giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cung cấp giữa công ty, 
Tổng công ty với các đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

+ Trị giá sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ cung cấp cho nhau 
giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên. 

+ Trị giá sản phẩm, hàng hoá đang gửi bán; dịch vụ hoàn 
thành đã cung cấp cho khách hàng nhƣng chƣa đƣợc xác 
định là đã bán. 

+ Trị giá hàng gửi bán theo phƣơng thức gửi bán đại lý, ký 
gửi (Chƣa đƣợc xác định là đã bán). 

+ Doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác 
không đƣợc coi là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ. 
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CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Bên Nợ: 
- Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên 

doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã 
cung cấp cho khách hàng và đã đƣợc xác định là đã bán trong kỳ kế 
toán; 

- Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo 
phƣơng pháp trực tiếp; 

- Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ; 
- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ; 
- Khoản chiết khấu thƣơng mại kết chuyển cuối kỳ; 
- Kết chuyển doanh thu thuần vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 
Bên Có: 
Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tƣ và cung cấp 

dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 
Tài khoản 511 không có số dƣ cuối kỳ. 

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ 

CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 5 tài 
khoản cấp 2: 

- Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá: Phản ánh doanh thu và doanh 
thu thuần của khối lƣợng hàng hoá đã đƣợc xác định là đã bán trong 
một kỳ kế toán của doanh nghiệp. 

Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, vật tƣ, 
lƣơng thực ,. . . 

- Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm: Phản ánh doanh thu và 
doanh thu thuần của khối lƣợng sản phẩm (Thành phẩm, bán thành 
phẩm) đã đƣợc xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh 
nghiệp. 

Tài khoản này chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp sản xuất vật chất nhƣ: 
Công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp, ngƣ nghiệp, lâm 
nghiệp,. . . 

- Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Phản ánh doanh thu và 
doanh thu thuần của khối lƣợng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho 
khách hàng và đã đƣợc xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. 
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ 

CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Tài khoản này chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ nhƣ: Giao thông vận tải, bƣu điện, du lịch, 
dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế 
toán, kiểm toán,. . . 

- Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Dùng để phản 
ánh các khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nƣớc 
khi doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp sản 
phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nƣớc. 

- Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu 
tư: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu cho thuê 
bất động sản đầu tƣ và doanh thu bán, thanh lý bất động 
sản đầu tƣ. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

1. Doanh thu của khối lƣợng sản phẩm (Thành phẩm, bán 
thành phẩm), hàng hoá, dịch vụ đã đƣợc xác định là đã 
bán trong kỳ kế toán: 

a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tƣ, dịch vụ 
thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp 
khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng 
pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ theo giá bán chƣa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . (Tổng giá thanh toán) 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(Giá bán chƣa có thuế GTGT) (5111, 5112, 5113, 5117) 
     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

b) Đối với sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tƣ, dịch vụ không 
thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tƣợng chịu thuế 
GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh 
thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá thanh toán, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . (Tổng giá thanh toán) 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán 

chƣa có thuế GTGT) (5111, 5112, 5113, 5117). 
2. Trƣờng hợp, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh 

bằng ngoại tệ, thì ngoài việc ghi sổ kế toán chi tiết số nguyên tệ 
đã thu hoặc phải thu, kế toán phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch 
thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ 
liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại 
thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để quy đổi ra Đồng Việt 
Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán để 
hạch toán vào Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ”. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

3. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu 
trừ khi xuất sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT 
tính theo phƣơng pháp khấu trừ đổi lấy vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ 
không tƣơng tự để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, kế 
toán phản ánh doanh thu bán hàng để đổi lấy vật tƣ, hàng hoá, 
TSCĐ khác theo giá bán chƣa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán) 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chƣa 

có thuế GTGT) (5111, 5112) 
     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311). 
- Khi nhận vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ trao đổi về, kế toán phản ánh giá trị 

vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ nhận đƣợc do trao đổi, ghi: 
Nợ các TK 152, 153, 156, 211,. . . (Giá mua chƣa có thuế GTGT) 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 
     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

- Trƣờng hợp đƣợc thu thêm tiền do giá trị hợp lý của sản 
phẩm, hàng hoá đƣa đi trao đổi lớn hơn giá trị hợp lý của 
vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ nhận đƣợc do trao đổi thì khi 
nhận đƣợc tiền của bên có vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ trao 
đổi, ghi: 

Nợ TK 111, 112 (Số tiền đã thu thêm) 
     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 
- Trƣờng hợp phải trả thêm tiền do giá trị hợp lý của sản 

phẩm, hàng hoá, đƣa đi trao đổi nhỏ hơn giá trị hợp lý của 
vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ nhận đƣợc do trao đổi thì khi trả 
tiền cho bên có vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 
     Có các TK 111, 112,. . . 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

4. Khi xuất sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tƣợng không chịu thuế 
GTGT hoặc thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng 
pháp trực tiếp đổi lấy vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ không tƣơng tự 
để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không 
thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo 
phƣơng pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng 
do trao đổi theo tổng giá thanh toán, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 
     Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Tổng giá thanh 

toán) (5111, 5112). 
- Khi nhận vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ trao đổi về, kế toán phản ánh 

giá trị vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ nhận trao đổi, ghi: 
Nợ các TK 152, 153, 156, 211,. . . (Theo giá thanh toán) 
     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 
- Trƣờng hợp đƣợc thu thêm tiền hoặc phải trả thêm tiền ghi nhƣ 

hƣớng dẫn ở mục 3. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

5. Khi bán hàng hoá theo phƣơng thức trả chậm, trả góp đối với sản phẩm, 
hàng hoá, BĐS đầu tƣ thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng 
pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền 
ngay chƣa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 
     Có TK 511 - (5111, 5112, 5117) (Giá bán trả tiền ngay chƣa có thuế GTGT) 
     Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc (3331) (Thuế GTGT 

phải nộp) 
     Có TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện (Chênh lệch giữa tổng số tiền theo 

giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay chƣa có thuế GTGT). 
- Khi thu đƣợc tiền bán hàng, ghi: 
Nợ các TK 111, 112,. . . 
     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 
- Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi: 
Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
     Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi trả chậm, trả góp). 

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com

http://niceaccounting.com/HTTK/1/131.html
http://niceaccounting.com/HTTK/5/511.html
http://niceaccounting.com/HTTK/5/112.html
http://niceaccounting.com/HTTK/3/333.html
http://niceaccounting.com/HTTK/5/111.html
http://niceaccounting.com/HTTK/5/112.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/131.html
http://niceaccounting.com/HTTK/5/515.html


PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

6. Khi bán hàng hoá theo phƣơng thức trả chậm, trả góp, đối với sản phẩm, 
hàng hoá, bất động sản đầu tƣ không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hoặc 
thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp, kế toán 
phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay đã có thuế GTGT, 
ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112, 5117) 

(Giá bán trả tiền ngay có thuế GTGT) 
     Có TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện (Chênh lệch giữa tổng số tiền theo 

giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay có thuế GTGT). 
- Khi thu đƣợc tiền bán hàng, ghi: 
Nợ các TK 111, 112,. . . 
     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 
- Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi: 
Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
     Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Tiền lãi trả chậm, trả góp). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

7. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp 
khấu trừ thuế, khi cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt 
động bất động sản đầu tƣ, kế toán phản ánh doanh thu phải phù 
hợp với dịch vụ cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động 
bất động sản đầu tƣ đã hoàn thành từng kỳ. Khi phát hành hoá 
đơn thanh toán tiền thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động 
bất động sản đầu tƣ, ghi: 

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng (Nếu chƣa nhận đƣợc tiền 
ngay) 

Nợ các TK 111 , 112 (Nếu thu đƣợc tiền ngay) 
     Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tiền cho 

thuê chƣa có thuế GTGT) (5113, 5117) 
     Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp. 
8. Trƣờng hợp thu trƣớc tiền nhiều kỳ về cho thuê hoạt động TSCĐ 

và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tƣ: 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

- Khi nhận tiền của khách hàng trả trƣớc về cho thuê hoạt động TSCĐ và cho 
thuê hoạt động bất động sản đầu tƣ cho nhiều kỳ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,. . . (Tổng số tiền nhận trƣớc) 
     Có TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện (Theo giá chƣa có thuế GTGT) 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 
- Định kỳ, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi: 
Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117). 
- Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cho thuê TSCĐ và cho thuê 

hoạt động bất động sản đầu tƣ không đƣợc thực hiện tiếp hoặc thời gian 
thực hiện ngắn hơn thời gian đã thu tiền trƣớc (nếu có), ghi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện (Giá chƣa có thuế GTGT) 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Số tiền trả lại cho bên thuê về thuế GTGT 

của hoạt động cho thuê tài sản không đƣợc thực hiện) 
     Có các TK 111, 112,. . . (Tổng số tiền trả lại). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

9. Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp trực tiếp, 
khi cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất động sản 
đầu tƣ: 

- Khi phát hành hoá đơn dịch vụ cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê 
hoạt động bất động sản đầu tƣ, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Nếu chƣa nhận đƣợc tiền ngay) 
Nợ các TK 111, 112 (Nếu thu đƣợc tiền ngay) 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá 

thanh toán)(5113, 5117). 
- Trƣờng hợp thu trƣớc tiền nhiều kỳ về cho thuê hoạt động TSCĐ và 

cho thuê hoạt động bất động sản đầu tƣ: 
+ Khi nhận tiền của khách hàng trả trƣớc về cho thuê hoạt động TSCĐ 

và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tƣ cho nhiều năm, ghi: 
Nợ các TK 111, 112 . . . (Tổng số tiền nhận trƣớc) 
     Có TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện (Tổng số tiền nhận trƣớc). 
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+ Định kỳ, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi: 
Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
     Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117). 
+ Cuối kỳ kế toán, tính và phản ánh số thuế GTGT phải nộp theo 

phƣơng pháp trực tiếp ghi: 
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117) 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 
+ Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung cấp dịch vụ về 

cho thuê hoạt động TSCĐ không đƣợc thực hiện, ghi: 
Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
     Có các TK 111, 112,. . . (Tổng số tiền trả lại). 
10. Trƣờng hợp bán hàng thông qua các đại lý bán đúng giá hƣởng hoa 

hồng: 
10.1. Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý: 
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a) Khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá giao cho các đại lý phải lập 
Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho 
hàng gửi bán đại lý, ghi: 

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán 
     Có các TK 155, 156. 
b) Khi hàng hoá giao cho các đại lý đã bán đƣợc. Căn cứ vào Bảng 

kê hoá đơn bán ra của hàng hoá đã bán do các bên nhận đại lý 
hƣởng hoa hồng lập gửi về: 

- Đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp 
khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán 
chƣa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . (Tổng giá thanh toán) 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán 

chƣa có thuế GTGT) (5111, 5112) 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 
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Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, ghi: 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 157 - Hàng gửi đi bán. 
- Đối với hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hoặc thuộc 

đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp, kế toán phản 
ánh doanh thu bán hàng theo tổng giá thanh toán, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . 
     Có TK 511 - (Tổng giá thanh toán). 
Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, ghi: 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 
     Có TK 157 - Hàng gửi đi bán. 
c) Số tiền hhồng phải trả cho đơn vị nhận bán hàng đại lý hƣởng hoa hồng, ghi: 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Hoa hồng đại lý chƣa có thuế GTGT) 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) 
     Có các TK 111, 112, 131,. . . 
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10.2. Kế toán ở đơn vị nhận đại lý, bán đúng giá hƣởng hoa hồng: 
a) Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hƣởng hoa hồng, kế toán phản ánh toàn 

bộ giá trị hàng hoá nhận bán đại lý vào tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế 
toán (Tài khoản 003 “Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cƣợc”). Khi 
nhận hàng đại lý, ký gửi ghi đơn bên Nợ TK 003, khi xuất hàng bán hoặc 
xuất trả lại hàng cho bên giao hàng, ghi bên Có Tài khoản 003 “Hàng hoá 
nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cƣợc”. 

b) Khi hàng hoá nhận bán đại lý đã bán đƣợc: 
- Khi xuất bán hàng nhận đại lý, phải lập Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán 

hàng theo chế độ quy định. Căn cứ vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán 
hàng và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền bán hàng đại lý 
phải trả cho bên giao hàng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .  
     Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Tổng giá thanh toán). 
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- Định kỳ, khi xác định doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý đƣợc hƣởng, ghi: 
Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hoa hồng đại lý 

chƣa có thuế GTGT) 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có). 
- Khi trả tiền bán hàng đại lý cho bên giao hàng, ghi: 
Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 
     Có các TK 111, 112,. . . 
11. Đối với hàng hoá xuất bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc. 
11.1. Đối với hàng hoá thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng 

pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phƣơng pháp 
khấu trừ. 

a) Khi doanh nghiệp (Công ty, đơn vị cấp trên) xuất hàng hoá đến các đơn vị 
trực thuộc hạch toán phụ thuộc (Nhƣ các chi nhánh, cửa hàng) phải lập 
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. 
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- Công ty, đơn vị cấp trên căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, 
xác định giá vốn của hàng hoá xuất cho các đơn vị trực thuộc để bán, ghi: 

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (Giá vốn) 
     Có các TK 155, 156,. . . 
- Khi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc nhận đƣợc hàng hoá do công ty, 

đơn vị cấp trên chuyển đến, kế toán căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm vận 
chuyển nội bộ và các chứng từ có liên quan, ghi: 

Nợ các TK 155, 156 (Giá bán nội bộ) 
     Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 
b) Khi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc (Là đơn vị tính thuế GTGT phải 

nộp theo phƣơng pháp khấu trừ), bán hàng hoá do công ty, đơn vị cấp trên 
chuyển đến phải lập Hoá đơn GTGT hàng hoá bán ra theo quy định. 

- Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc căn cứ vào Hoá đơn GTGT phản ánh 
doanh thu bán hàng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . 
     Có TK 511  va  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 
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- Khi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc nhận đƣợc Hoá đơn GTGT về 
hàng hoá tiêu thụ nội bộ do công ty, đơn vị cấp trên lập chuyển đến trên cơ 
sở số hàng hoá đã bán, căn cứ vào Hoá đơn GTGT phản ánh thuế GTGT 
đầu vào đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 
     Có TK 156 - Hàng hoá (Nếu chƣa kết chuyển giá vốn hàng hoá) 
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (Nếu đã kết chuyển giá vốn hàng hoá). 
11.2. Đối với hàng hoá thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng 

pháp trực tiếp. 
a) Khi doanh nghiệp (Công ty, đơn vị cấp trên) xuất thành phẩm, hàng hoá 

không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tƣợng chịu thuế 
GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp đến các đơn vị trực thuộc hạch toán 
phụ thuộc phải lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định. 

- Công ty, đơn vị cấp trên căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, 
xác định giá vốn của hàng hoá xuất cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ 
thuộc, ghi: 

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (Giá vốn)   Có TK 155 -  Có TK 156 - Hàng hoá. 
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- Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc nhận đƣợc sản phẩm, hàng hoá do 
công ty, đơn vị cấp trên chuyển đến, kế toán căn cứ vào Phiếu xuất kho 
kiêm vận chuyển nội bộ và các chứng từ có liên quan, ghi: 

Nợ TK 156 - Hàng hoá (Giá bán nội bộ) 
     Có các TK 111, 112, 336,. . . 
b) Khi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc bán sản phẩm, hàng hoá chịu 

thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp do công ty, đơn vị cấp trên giao 
cho để bán phải lập Hoá đơn bán hàng. 

- Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc căn cứ vào Hoá đơn bán hàng phản 
ánh doanh thu bán hàng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh 

toán)(5111, 5112). 
c) Trƣờng hợp khi xuất hàng hoá giao cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ 

thuộc công ty, đơn vị cấp trên sử dụng ngay Hoá đơn bán hàng. 
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- Công ty, đơn vị cấp trên căn cứ vào Hoá đơn bán hàng phản ánh doanh thu 
bán hàng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 136,. . . 
     Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Tổng giá bán nội bộ) (5121, 5122). 
- Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc nhận đƣợc sản phẩm, hàng hoá do 

công ty, đơn vị cấp trên giao cho để bán, căn cứ vào Hoá đơn bán hàng và 
các chứng từ có liên quan phản ánh giá vốn của sản phẩm nhập kho, ghi: 

Nợ các TK 155, 156 
     Có các TK 111, 112, 336,. . . 
- Khi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc xuất bán sản phẩm, hàng hoá do 

công ty đơn vị cấp trên giao để bán phải lập Hoá đơn bán hàng, căn cứ vào 
Hoá đơn bán hàng phản ánh doanh thu bán hàng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh 

toán)(5111, 5112). 
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12. Đối với hoạt động gia công hàng hoá: 
a) Kế toán tại đơn vị giao hàng để gia công: 
- Khi xuất kho giao hàng để gia công, ghi: 
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang 
     Có các TK 152, 156. 
- Chi phí gia công hàng hoá thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT theo 

phƣơng pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo 
phƣơng pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 
     Có các TK 111, 112, 331,. . . 
- Khi nhận lại hàng gửi gia công chế biến hoàn thành nhập kho, ghi: 
Nợ các TK 152, 156 
     Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang. 

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com

http://niceaccounting.com/HTTK/1/154.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/154.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/133.html
http://niceaccounting.com/HTTK/5/111.html
http://niceaccounting.com/HTTK/5/112.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/154.html


PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

b) Kế toán tại đơn vị nhận hàng để gia công: 
- Khi nhận hàng để gia công, doanh nghiệp phản ánh toàn bộ giá trị vật tƣ, 

hàng hoá nhận gia công trên Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán (Tài 
khoản 002 “Vật tƣ, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công”). Khi nhận vật tƣ, 
hàng hoá để gia công, kế toán ghi bên Nợ Tài khoản 002, khi xuất kho hàng 
để gia công, chế biến hoặc trả lại đơn vị giao hàng gia công, ghi bên Có Tài 
khoản 002. 

- Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế đƣợc hƣởng, ghi: 
+ Đối với hoạt động gia công hàng hoá thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính 

theo phƣơng pháp khấu trừ và doanh nghiệp nhận gia công nộp thuế GTGT 
tính theo phƣơng pháp khấu trừ ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 331,. . . 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Số tiền gia công 

đƣợc hƣởng chƣa có thuế GTGT) 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
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+ Đối với hoạt động gia công không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hoặc 
thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT nhƣng đơn vị nhận gia công nộp thuế 
GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng số tiền gia 

công đƣợc hƣởng). 
13. Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng: 
13.1. Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo 

tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc ƣớc tính 
một cách đáng tin cậy, thì kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu 
tƣơng ứng với phần công việc đã hoàn thành (Không phải hoá đơn) do nhà 
thầu tự xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính, ghi: 

Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111). 
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- Căn cứ vào Hoá đơn GTGT đƣợc lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số 
tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 
     Có TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 
- Khi nhận đƣợc tiền do khách hàng trả, hoặc nhận tiền khách hàng ứng trƣớc, 

ghi: 
Nợ các TK 111, 112,. . . 
     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 
13.2. Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo 

giá trị khối lƣợng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc 
xác định một cách đáng tin cậy và đƣợc khách hàng xác nhận, thì kế toán 
phải lập Hoá đơn GTGT trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành đƣợc 
khách hàng xác nhận, căn cứ vào Hoá đơn GTGT, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp và Có TK 511 - (5111). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

13.3. Khoản tiền thƣởng thu đƣợc từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu 
khi thực hiện hợp đồng đạt hoặc vƣợt một số chỉ tiêu cụ thể đã đƣợc ghi 
trong hợp đồng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111). 
13.4. Khoản bồi thƣờng thu đƣợc từ khách hàng hay bên khác để bù đắp cho 

các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp động (Ví dụ: Sự chậm trễ do 
khách hàng gây nên; sai sót trong các chỉ tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế và các 
tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng), ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có) 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111). 
13.5. Khi nhận đƣợc tiền thanh toán khối lƣợng công trình hoàn thành hoặc 

khoản ứng trƣớc từ khách hàng, ghi: 
Nợ các TK 111, 112,. . .     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

14. Xác định thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu phải nộp, ghi: 
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112, 

5113) 
     Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 
     Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu). 
15. Cuối kỳ, kế toán tính toán, xác định thuế GTGT phải nộp theo 

phƣơng pháp trực tiếp đối với hoạt động SXKD, ghi: 
Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 
16. Kế toán doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nƣớc cho 

doanh nghiệp: 
- Trƣờng hợp nhận đƣợc thông báo của Nhà nƣớc về trợ cấp, trợ giá, 

ghi: 
Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc (3339) 
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5114). 
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- Khi nhận đƣợc tiền của Ngân sách Nhà nƣớc thanh toán, ghi: 
Nợ các TK 111, 112,. . . 
     Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc (3339). 
17. Kế toán bán, thanh lý bất động sản đầu tƣ: 
- Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp 

khấu trừ, ghi: 
Nợ các TK 111, 112, 131,. . . (Tổng giá thanh toán) 
     Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tƣ (Giá bán 

chƣa có thuế GTGT) 
     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp(333311 - Thuế GTGT đầu ra). 
- Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp 

trực tiếp, ghi: 
Nợ các TK 111, 112, 131,. . . (Tổng giá thanh toán) 
     Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tƣ (Giá bán 

chƣa có thuế GTGT) 
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18. Khi bán hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế 
GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ và đơn vị tính thuế GTGT theo phƣơng 
pháp khấu trừ cho công ty mẹ, công ty con, kế toán phản ánh doanh thu bán 
hàng và cung cấp dịch vụ vào TK 511 chi tiết cho công ty mẹ, công ty con 
theo giá bán chƣa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,. . . 
     Có TK 511  và  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 
19. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại, khoản giảm 

giá hàng bán và chiết khấu thƣơng mại phát sinh trong kỳ trừ vào doanh thu 
thực tế trong kỳ để xác định doanh thu thuần, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
     Có TK 531 -  Có TK 532 -  Có TK 521 - Chiết khấu thƣơng mại. 
20. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần sang Tài khoản 911 “Xác định 

kết quả kinh doanh”, ghi: 
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
     Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 
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TÀI KHOẢN 521 
CHIẾT KHẤU THƢƠNG MẠI  

Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thƣơng 
mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán 
cho ngƣời mua hàng do việc ngƣời mua hàng đã mua 
hàng (Sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lƣợng lớn 
và theo thoả thuận bên bán sẽ dành cho bên mua một 
khoản chiết khấu thƣơng mại (Đã ghi trên hợp đồng kinh 
tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng). 
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HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 

1. Tài khoản này chỉ phản ánh khoản chiết khấu thƣơng mại 
ngƣời mua đƣợc hƣởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng 
chính sách chiết khấu thƣơng mại của doanh nghiệp đã quy 
định. Chiết khấu thƣơng mại là khoản doanh nghiệp bán 
giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lƣợng 
lớn. 

2. Trƣờng hợp ngƣời mua hàng nhiều lần mới đạt đƣợc lƣợng 
hàng mua đƣợc hƣởng chiết khấu thì khoản chiết khấu 
thƣơng mại này đƣợc ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hoá 
đơn GTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng. 
Trƣờng hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi 
số chiết khấu thƣơng mại ngƣời mua đƣợc hƣởng lớn hơn 
số tiền bán hàng đƣợc ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì 
phải chi tiền chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời mua. Khoản 
chiết khấu thƣơng mại trong các trƣờng hợp này đƣợc 
hạch toán vào Tài khoản 521. 
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HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 

3. Trƣờng hợp ngƣời mua hàng với khối lƣợng lớn đƣợc hƣởng 
chiết khấu thƣơng mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá 
đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thƣơng mại) thì khoản chiết 
khấu thƣơng mại này không đƣợc hạch toán vào TK 521. 
Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu 
thƣơng mại. 

4. Phải theo dõi chi tiết chiết khấu thƣơng mại đã thực hiện cho 
từng khách hàng và từng loại hàng bán, nhƣ: bán hàng (sản 
phẩm, hàng hoá), cung cấp dịch vụ. 

5. Trong kỳ, chiết khấu thƣơng mại phát sinh thực tế đƣợc phản 
ánh vào bên Nợ Tài khoản 521 - “Chiết khấu thƣơng mại”. 
Cuối kỳ, khoản chiết khấu thƣơng mại đƣợc kết chuyển toàn 
bộ sang Tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của khối lƣợng sản 
phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế thực hiện trong kỳ báo cáo. 
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 521 - CHIẾT KHẤU THƢƠNG MẠI 

Bên Nợ: 
Số chiết khấu thƣơng mại đã chấp nhận thanh toán 

cho khách hàng. 
Bên Có: 
Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu 

thƣơng mại sang Tài khoản 511 “Doanh thu bán 
hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu 
thuần của kỳ báo cáo. 

Tài khoản 521 - Chiết khấu thƣơng mại, không có 
số dƣ cuối kỳ. 
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1. Phản ánh số chiết khấu thƣơng mại thực tế phát sinh 
trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 521 - Chiết khấu thƣơng mại 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (33311) (Nếu có) 
     Có các TK 111, 112, 131,. . . 
2. Cuối kỳ, kết chuyển số chiết khấu thƣơng mại đã chấp 

thuận cho ngƣời mua phát sinh trong kỳ sang tài khoản 
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
     Có TK 521 - Chiết khấu thƣơng mại. 
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TÀI KHOẢN 531 
HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI  

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của số sản phẩm, hàng hoá bị 
khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp 
đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy 
cách. Giá trị hàng bán bị trả lại phản ánh trên tài khoản này sẽ điều chỉnh 
doanh thu bán hàng thực tế thực hiện trong kỳ kinh doanh để tính doanh 
thu thuần của khối lƣợng sản phẩm, hàng hoá đã bán ra trong kỳ báo 
cáo. 

Tài khoản này chỉ phản ánh gí trị của số hàng đã bán bị trả lại (Tính theo 
đúng đơn giá bán ghi tên hoá đơn). Các chi phí khác phát sinh liên quan 
đến việc hàng bán bị trả lại mà doanh nghiệp phải chi đuợc phản ánh 
vào Tài khoản 641 “Chi phí bán hàng”. 

Trong kỳ, giá trị của sản phẩm, hàng hoá đã bán bị trả lại đƣợc phản ánh 
bên Nợ Tài khoản 531 “Hàng bán bị trả lại”. Cuối kỳ, tổng giá trị hàng 
bán bị trả lại đƣợc kết chuyển sang tài khoản doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh bán hàng nội bộ để xác định 
doanh thuần của kỳ báo cáo. Hàng bán bị trả lại phải nhập kho thành 
phẩm, hàng hoá và xử lý theo chính sách tài chính, thuế hiện hành. 
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 531 - HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI 

Bên Nợ: 
Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho 

ngƣời mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của 
khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán. 

Bên Có: 
Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên 

Nợ Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ”, hoặc Tài khoản 512 “Doanh thu nội bộ” để 
xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo. 

Tài khoản 531 không có số dƣ cuối kỳ. 

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

1. Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hoá bị trả lại, kế 
toán phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại: 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo 
phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang 
Nợ TK 155 - Thành phẩm 
Nợ TK 156 - Hàng hoá 
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 
- Trƣờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo 

phƣơng pháp kiểm kê định kỳ, ghi: 
Nợ TK 611 - Mua hàng (Đối với hàng hoá) 
Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất (Đối với sản phẩm) 
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

2. Thanh toán với ngƣời mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại: 
- Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính 

theo phƣơng pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính 
theo phƣơng pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 531 - Hàng bán bị trả lại (Giá bán chƣa có thuế GTGT) 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Số thuế GTGT của 

hàng bán bị trả lại) 
     Có các TK 111, 112, 131,. . . 
- Đối với sản phẩm, hàng hoá không thuộc đối tƣợng chịu thuế 

GTGT hoặc thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng 
pháp trực tiếp, số tiền thanh toán với ngƣời mua về hàng bán bị 
trả lại, ghi: 

Nợ TK 531 - Hàng bán bị trả lại 
     Có các TK 111, 112, 131,. . . 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

3. Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại 
(nếu có), ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
     Có các TK 111, 112, 141, 334,. . . 
4. . Cuối kỳ hạch toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của 

hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ vào tài khoản doanh 
thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh 
thu nội bộ, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 
5112) 

Nợ TK 512 - Doanh thu nội bộ 
     Có TK 531 - Hàng bán bị trả lại. 
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TÀI KHOẢN 532 
GIẢM GIÁ HÀNG BÁN  

Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế 
phát sinh và việc xử lý khoản giảm giá hàng bán trong kỳ kế toán. 
Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do sản 
phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách 
theo quy định trong hợp đồng kinh tế. 

Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp 
thuận giảm giá sau khi đã bán hành và phát hành hoá đơn (Giảm 
giá ngoài hoá đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất. . . 

Trong kỳ kế toán, khoản giảm giá hàng bán phát sinh thực tế đƣợc 
phản ánh vào bên Nợ của Tài khoản 532 “Giảm giá hàng bán”. 
Cuối kỳ kế toán, trƣớc khi lập báo cáo tài chính thực hiện kết 
chuyển tổng số tiền giảm giá hàng bán sang Tài khoản 511 - 
“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” hoặc Tài khoản 512 
“Doanh thu bán hàng nội bộ” để xác định doanh thu thuần thực 
hiện trong kỳ. 

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 532 - GIẢM GIÁ HÀNG BÁN 

Bên Nợ: 
Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho 

ngƣời mua hàng do hàng bán kém, mất phẩm chất 
hoặc sai quy cách theo quy định trong hợp đồng 
kinh tế. 

Bên Có: 
Kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang Tài 

khoản “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 
hoặc Tài khoản “Doanh thu bán hàng nội bộ”. 

Tài khoản 532 không có số dƣ cuối kỳ. 

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

1. Khi có chứng từ xác định khoản giảm giá hàng bán cho ngƣời mua về số 
lƣợng hàng đã bán do kém, mất phẩm chất, sai quy cách hợp đồng: 

a) Trƣờng hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá cho ngƣời mua 
thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu trừ, và 
doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thì khoản giảm 
giá đã chấp thuận cho ngƣời mua, ghi: 

Nợ TK 532 - Giảm giá hàng bán (Theo giá bán chƣa có thuế GTGT) 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Số thuế GTGT của hàng bán 

phải giảm giá) 
     Có các TK 111, 112, 131,. . . 
b) Trƣờng hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá cho ngƣời mua 

không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tƣợng chịu thuế 
GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp thì khoản giảm giá hàng bán cho 
ngƣời mua, ghi: 

Nợ TK 532 - Giảm giá hàng bán 
     Có các TK 111, 112, 131,. . . 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

2. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng số giảm giá hàng bán 
phát sinh trong kỳ sang Tài khoản “Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ” hoặc Tài khoản “Doanh thu bán 
hàng nội bộ”, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Nợ TK 512 - Doanh thu nội bộ 
     Có TK 532 - Giảm giá hàng bán. 

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam
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TÀI KHOẢN 3387  
Doanh thu chƣa thực hiện  

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu chƣa thực 
hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. 

Doanh thu chưa thực hiện gồm: 
- Số tiền nhận trƣớc nhiều năm về cho thuê tài sản 

(cho thuê hoạt động). 
- Khoản chênh lệch giữa bán hàng trả chậm, trả góp 

theo cam kết với giá bán trả ngay. 
-  Khoản lãi nhận trƣớc khi cho vay vốn hoặc mua các 

công cụ nợ (trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu...). 
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HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN 
TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 

- Khi bán hàng, hoặc cung cấp dịch vụ theo phƣơng thức trả 
chậm, trả góp thì doanh thu đƣợc ghi nhận theo giá bán 
trả ngay tại thời điểm ghi nhận doanh thu.  

Giá bán trả ngay đƣợc xác định bằng cách quy đổi giá trị 
danh nghĩa của các khoản sẽ thu đƣợc trong tƣơng lai về 
giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ 
lãi suất hiện hành. Phần lãi bán hàng trả chậm, trả góp là 
chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả 
ngay đƣợc ghi nhận vào tài khoản “Doanh thu chƣa thực 
hiện”. 

- Khi nhận trƣớc tiền cho thuê tài sản của nhiều năm, thì số 
tiền nhận trƣớc đƣợc ghi nhận là doanh thu chƣa thực 
hiện. Trong các năm tài chính tiếp sau sẽ ghi nhận doanh 
thu phù hợp với doanh thu của từng năm tài chính.  
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 3387 – DOANH THU CHƢA THỰC HIỆN 

Bên Nợ: 
Kết chuyển “Doanh thu chƣa thực hiện” sang Tài 

khoản “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, 
hoặc Tài khoản “Doanh thu hoạt động tài chính” (tiền 
lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia). 

Bên Có: 
Ghi nhận doanh thu chƣa thực hiện phát sinh trong kỳ. 
Số dƣ bên Có:  
Doanh thu chƣa thực hiện ở thời điểm cuối kỳ kế toán. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ 
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU 

1. Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp: 

a. Đối với hàng bán trả chậm, trả góp chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu 
trừ: 

- Khi bán hàng trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ của kỳ kế toán theo giá bán trả ngay, phần chênh lệch giữa giá bán 
trả chậm, trả góp với giá bán trả ngay ghi vào Tài khoản "Doanh thu chƣa 
thực hiện", ghi: 

Nợ các TK 111, 112,131 
Có TK 511- (Theo giá bán trả ngay chƣa có thuế GTGT) 
Có TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện (Phần chênh lệch giữa giá bán trả 

chậm, trả góp và giá bán trả ngay chƣa có thuế GTGT) 
Có TK 3331 -  Thuế GTGT phải nộp. 
- Hàng kỳ, tính, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, 

trả góp trong kỳ, ghi: 
Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
        Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU 

- Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp trong đó gồm cả phần chênh lệch 
giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả ngay, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 
         Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 
b. Đối với hàng bán trả chậm, trả góp không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc 

chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp: 
- Khi bán hàng trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ của kỳ kế toán theo giá bán trả ngay, phần chênh lệch giữa giá bán 
trả chậm, trả góp và giá bán trả ngay ghi nhận là doanh thu chƣa thực hiện, 
ghi: 

Nợ các TK 111, 112,131 
          Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán trả ngay 

có thuế GTGT)                                                                                               
          Có TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện (Phần chênh lệch giữa giá bán 

trả chậm, trả góp và giá bán trả ngay có thuế GTGT).  
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU 

- Cuối kỳ, xác định số thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp, 
ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
        Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.  
- Hàng kỳ, xác định và kết chuyển DT tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp, ghi: 
Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
          Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 
- Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp trong đó gồm cả phần lãi bán 

hàng, ghi: 
Nợ các TK 111, 112 
          Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 
 2. Đối với hoạt động cho thuê tài sản thu tiền trước cho thuê của nhiều năm  
 Doanh thu của năm tài chính đƣợc xác định bằng tổng số tiền cho thuê đã 

thu đƣợc chia cho số năm cho thuê tài sản. Khi nhận tiền của khách hàng 
trả trƣớc cho nhiều kỳ, nhiều niên độ kế toán về hoạt động cho thuê tài sản, 
ghi: 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU 

a. Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế: 
 - Khi nhận tiền của khách hàng trả trƣớc về hoạt động cho thuê tài sản 

cho nhiều năm, ghi: 
  Nợ TK 111, 112,... (Tổng số tiền nhận trƣớc) 
                 Có TK 3387 - (Theo giá chƣa có thuế GTGT) 
                 Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc (3331). 
 Đồng thời tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi: 
 Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
       Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Doanh thu của 

kỳ kế toán). 
- Sang kỳ kế toán tiếp sau, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán 

sau, ghi:  
 Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
        Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Doanh thu 

của kỳ kế toán). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU 

- Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê tài 
sản không đƣợc thực hiện (nếu có), ghi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện (Giá chƣa có thuế GTGT) 
Nợ TK 531 - Hàng bán bị trả lại (Trƣờng hợp đã ghi doanh thu trong kỳ theo 

giá chƣa có thuế GTGT) 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Số tiền trả lại cho ngƣời đi thuê về thuế 

GTGT  của hoạt động cho thuê tài sản  không đƣợc  thực hiện) 
     Có TK 111, 112, 3388,... (Tổng số tiền trả lại). 
 b. Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp 
 - Khi nhận tiền của khách hàng trả trƣớc về hoạt động cho thuê TS cho 

nhiều năm, ghi:  
 Nợ TK 111, 112,... (Tống số tiền nhận trƣớc) 
       Có TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện (Tổng số tiền nhận trƣớc). 
 Đồng thời tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán thu tiền, ghi: 
 Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
           Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU 

- Sang kỳ kế toán sau, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế 
toán sau, ghi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
         Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 
  
 - Cuối kỳ kế toán, tính và phản ánh số thuế GTGT phải nộp 

theo PP trực tiếp, ghi: 
 Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
          Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 
 - Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung cấp dịch 

vụ về cho thuê tài sản không đƣợc thực hiện, ghi: 
 Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 
           Có TK 111, 112,... (Tổng số tiền trả lại). 
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TÀI KHOẢN 641 
CHI PHÍ BÁN HÀNG  

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh 
trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao 
gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo 
sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, 
hàng hoá (Trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, 
vận chuyển,. . . 

Tài khoản 641 đƣợc mở chi tiết theo từng nội dung chi phí nhƣ: 
Chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao 
TSCĐ; dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. Tuỳ theo đặc 
điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý từng ngành, từng doanh 
nghiệp, Tài khoản 641 có thể đƣợc mở thêm một số nội dung 
chi phí. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí bán hàng vào bên 
Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 641 - CHI PHÍ BÁN HÀNG 

Bên Nợ: 
Các chi phí phát sinh liên quan đến quá bán thụ sản phẩm, 

hàng hoá, cung cấp dịch vụ. 
Bên Có: 
- Kết chuyển chi phí bán hàng vào Tài khoản 911 “Xác định 

kết quả kinh doanh” để tính kết quả kinh doanh trong kỳ. 
Tài khoản 641 không có số dƣ cuối kỳ. 

Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng, có 7 tài khoản cấp 2: 
- Tài khoản 6411 - Chi phí nhân viên: Phản ánh các khoản 

phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận 
chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hoá,. . . bao gồm tiền 
lƣơng, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,. . . 
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 641 - CHI PHÍ BÁN HÀNG 

- Tài khoản 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì: Phản ánh các chi phí vật liệu, 
bao bì xuất dùng cho việc giữ gìn, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch 
vụ, nhƣ chi phí vật liệu đóng gói sản phẩm, hàng hoá, chi phí vật 
liệu, nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển sản phẩm, 
hàng hoá trong quá trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo 
quản TSCĐ,. . . dùng cho bộ phận bán hàng. 

- Tài khoản 6413 - Chí phí dụng cụ, đồ dùng: Phản ánh chi phí về công 
cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá nhƣ 
dụng cụ đo lƣờng, phƣơng tiện tính toán, phƣơng tiện làm việc,. . . 

- Tài khoản 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao 
TSCĐ ở bộ phận bảo quản, bán hàng, nhƣ nhà kho, cửa hàng, bến 
bãi, phƣơng tiện bốc dỡ, vận chuyển, phƣơng tiện tính toán, đo 
lƣờng, kiểm nghiệm chất lƣợng,. . . 

- Tài khoản 6415 - Chi phí bào hành: Dùng để phản ánh khoản chi phí 
bảo hành sản phẩm, hàng hoá. Riêng chi phí sửa chữa và bảo hành 
công trình xây lắp phản ánh ở TK 627 “Chi phí sản xuất chung” mà 
không phản ánh ở TK này. 

Công Ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 641 - CHI PHÍ BÁN HÀNG 

- Tài khoản 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các 
chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng nhƣ chi 
phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho 
khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, 
vận chuyển sản phẩm, hàng hoá đi bán, tiền trả hoa hồng 
cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu,. . 
. 

- Tài khoản 6418 - Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi 
phí bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng ngoài 
các chi phí đã kể trên nhƣ chi phí tiếp khách ở bộ phận 
bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, quảng 
cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng,. . . 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

1. Tính tiền lƣơng, phụ cấp, tiền ăn giữa ca và tính, trích bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cho nhân 
viên phục vụ trực tiếp cho quá trình bán các sản phẩm, 
hàng hoá, cung cấp dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
     Có các TK 334, 338,. . . 
2. Giá trị vật liệu, dụng cụ phục vụ cho quá trình bán hàng, 

ghi: 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
     Có các TK 152, 153, 142, 224. 
3. Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng, ghi: 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
     Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

4. Chi phí điện, nƣớc mua ngoài, chi phí thông tin (điện thoại, fax...), 
chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ có giá trị không lớn, đƣợc tính 
trực tiếp vào chi phí bán hàng, ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 
     Có TK các TK 111, 112, 141, 331,. . . 
5. Trƣờng hợp sử dụng phƣơng pháp trích trƣớc chi phí sửa chữa 

lớn TSCĐ: 
- Khi trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng, ghi: 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
     Có TK 335 - Chi phí phải trả. 
- Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh, ghi: 
Nợ TK 335 - Chi phí phải trả 
     Có các TK 331, 241, 111, 112, 152,. . . 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

6. Trƣờng hợp chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn 
và liên quan đến việc bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong nhiều 
kỳ hạch toán, doanh nghiệp không sử dụng phƣơng pháp trích trƣớc 
chi phí sửa chữa lớn TSCĐ mà kế toán có thể sử dụng Tài khoản TK 
242 “Chi phí trả trƣớc dài hạn”. 

Định kỳ, tính vào chi phí bán hàng từng phần chi phí sửa chữa lớn đã 
phát sinh, ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
     Có TK 242 - Chi phí trả trƣớc dài hạn. 
7. Hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (Không bao gồm 

bảo hành công trình xây lắp): 
7.1. Trƣờng hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng có kèm theo 

giấy bảo hành cửa chữa cho các hỏng hóc do lỗi sản xuất đƣợc phát 
hiện trong thời gian bảo hành sản phẩm, hàng hoá, doanh nghiệp 
phải xác định cho từng mức chi phí sửa chữa cho toàn bộ nghĩa vụ 
bảo hành: 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

- Khi xác định số dự phòng phải trả về chi phí sửa chữa, bảo 
hành sản phẩm, hàng hoá kế toán, ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
     Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 
7.2. Cuối kỳ kế toán sau, doanh nghiệp phải tính, xác định số 

dự phòng phải trả về sửa chữa bảo hành sản phẩm, hàng 
hoá cần lập: 

- Trƣờng hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này 
lớn hơn số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng 
hoá đã lập ở kỳ kế toán trƣớc nhƣng chƣa sử dụng hết thì 
số chênh lệch đƣợc trích thêm ghi nhận vào chi phí, ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6415) 
     Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

- Trƣờng hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn 
số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã lập ở kỳ 
kế toán trƣớc nhƣng chƣa sử dụng hết thì số chênh lệch đƣợc hoàn 
nhập ghi giảm chi phí, ghi: 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 
     Có TK 641 - Chi phí bán hàng (6415). 
8. Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ cho hoạt động bán 

hàng, căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán phản ánh doanh thu, 
thuế GTGT phải nộp của sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ: 

- Nếu sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ dùng vào hoạt động bán 
hàng hoá, cung cấp dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính 
theo phƣơng pháp khấu trừ thì không phải tính thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6412, 6413, 6417, 6418) 
     Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Ghi theo chi phí sản xuất 

sản phẩm hoặc giá vốn hàng xuất tiêu dùng nội bộ). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

- Nếu sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng 
pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ dùng vào hoạt động bán hàng, cung cấp dịch 
vụ không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT phải nộp của 
sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ tính vào chi phí bán hàng, ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6412, 6413, 6417, 6418) 
     Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc (3331). 
     Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Ghi theo chi phí sản xuất sản 

phẩm hoặc giá vốn hàng xuất tiêu dùng nội bộ cộng (+) thuế GTGT). 
9. Số tiền phải trả cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu về các khoản đã chi hộ 

liên quan đến hàng uỷ thác xuất khẩu và phí uỷ thác xuất khẩu, căn cứ các 
chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 
     Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)(Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ 

thác xuất khẩu). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

10. Hoa hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả cho bên nhận 
đại lý, ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 
     Có TK 131 - Phải thu khách hàng. 
11. Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí bán hàng, ghi: 
Nợ các TK 111, 112,. . . 
     Có TK 641 - Chi phí bán hàng. 
12. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh 

trong kỳ vào Tài khoản 911 “Xác định kết quản kinh doanh”, 
ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
     Có TK 641 - Chi phí bán hàng. 
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TÀI KHOẢN 642 
CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP  

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của 
doanh nghiệp gồm các chi phí về lƣơng nhân viên bộ phận quản 
lý doanh nghiệp (Tiền lƣơng, tiền công, các khoản phụ cấp,. . .); 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên 
quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao 
động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê 
đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ 
mua ngoài (Điện, nƣớc, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy 
nổ. . .); chi phí bằng tiền khác (Tiếp khách, hội nghị khách hàng. . 
.). 

Tài khoản 642 đƣợc mở chi tiết theo từng nội dung chi phí theo quy 
định. 

Tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng ngành, từng doanh nghiệp, Tài 
khoản 642 Có thể đƣợc mở thêm một số tài khoản cấp 2 để phản 
ánh một số nội dung chi phí thuộc chi phí quản lý ở doanh 
nghiệp. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 
vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quản kinh doanh”. 
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 642 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Bên Nợ: 
- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ; 
- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập 
kỳ trƣớc chƣa sử dụng hết); 

- Dự phòng trợ cấp mất việc làm. 
Bên Có: 
- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã 
lập kỳ trƣớc chƣa sử dụng hết); 

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào Tài khoản 911 “Xác 
định kết quả kinh doanh”. 

Tài khoản 642 không có số dƣ cuối kỳ. 
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 642 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2: 
- Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý: Phản ánh các khoản phải 

trả cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, nhƣ tiền lƣơng, các khoản phụ 
cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoạn của Ban 
Giám đốc, nhân viên quản lý ở các phòng, ban của doanh nghiệp. 

- Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu 
xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp nhƣ văn phòng phẩm. 
. . vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ,. . . 
(Giá có thuế, hoặc chƣa có thuế GTGT). 

- Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi jphí dựng 
cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý (Giá có thuế, hoặc 
chƣa có thuế GTGT). 

- Tài khoản 6424 - Chí phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao 
TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp nhƣ: Nhà cửa làm việc của các 
phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phƣơng tiện vận tải truyền dẫn, 
máy móc thiết bị quản lý dùng trên văn phòng,. . . 
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 642 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

- Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh chi phí về thuế, 
phí và lệ phí nhƣ: thuế môn bài, tiền thuê đất,. . . và các khoản 
phí, lệ phí khác. 

- Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự 
phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí 
dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; 
các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng 
chế,. . . (Không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) đƣợc tính theo 
phƣơng pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; 
tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ. 

- Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí 
khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, ngoài các chi phí 
đã kể trên, nhƣ: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu 
xe, khoản chi cho lao động nữ,. . . 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

1. Tiền lƣơng, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho 
nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý 
doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421) 
     Có các TK 334, 338. 
2. Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho 

quản lý doanh nghiệp nhƣ: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu 
dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp,. . ., ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422) 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) (Nếu đƣợc khấu 

trừ) 
     Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
     Có các TK 111, 112, 142, 224, 331,. . . 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

3. Trị giá dụng cụ, đồ dùng văn phòng xuất dùng hoặc mua sử dụng 
ngay không qua kho cho bộ phận quản lý đƣợc tính trực tiếp một 
lần vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423) 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) 
     Có TK 153 - Công cụ. dụng cụ 
     Có các TK 111, 112, 331,. . . 
4. Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý chung của doanh nghiệp, 

nhƣ: Nhà sửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn,. . ., ghi: 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424) 
     Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ. 
5. Thuế môn bài, tiền thuê đất,. .. phải nộp Nhà nƣớc, ghi : 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425) 
     Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc. 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

6. Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu, phà phải nộp, ghi: 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425) 
     Có các TK 111, 112,. . . 
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi tính vào chi phí sản 

xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi: 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 
     Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi. 
8. Tiền điện thoại, điện, nƣớc mua ngoài phải trả, chi phí 

sửa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ, ghi: 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427) 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 
     Có TK các TK 111, 112, 331, 335,. . . 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

9. Chi phí phát sinh về hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động 
nữ, ch cho nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp 
hội và chi phí khác, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6428) 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu đƣợc khấu trừ 

thuê) 
     Có các TK 111, 112, 331, 335,. . . 
10. Định kỳ, tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp số phải 

nộp cấp trên để cấp trên lập quỹ quản lý, ghi: 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
     Có TK 336 - Phải trả nội bộ 
     Có các TK 111, 112 (Nếu nộp tiền ngay cho cấp trên). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

11. Thuế GTGT đầu vào không đƣợc khấu trừ phải tính vào chi phí quản lý 
doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
     Có TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331, 1332). 
12. Khi trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, ghi: 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
     Có TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. 
13. Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo 

phƣơng pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ sử dụng cho hoạt động quản lý 
doanh nghiệp: 

- Nếu sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ dùng vào hoạt động SXKD 
hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng 
pháp khấu trừ thì không phải tính thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422, 6423, 6427, 6428) 
     Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm 

hoặc giá vốn hàng hoá xuất tiêu dùng nội bộ). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

- Nếu sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ dùng vào hoạt động 
SXKD hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tƣợng chịu thuế 
GTGT hoặc thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng 
pháp trực tiếp thì số thuế GTGT phải nộp cho sản phẩm, hàng 
hoá tiêu dùng nội bộ tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422, 6423, 6427, 
6428) 

     Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc (3331). 
     Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản 

phẩm hoặc giá vốn hàng xuất tiêu dùng nội bộ). 
14. Hoàn nhập số chênh lệch giữa số dự phòng phải thu khó đòi 

cần lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng đã lập ở kỳ kế 
toán trƣớc chƣa sử dụng hết, ghi: 

Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi 
     Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426). 
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PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 

15. Khi trích lập dự phòng phải trả về chi phí tái cơ cấu doanh 
nghiệp, dự phòng phải trả cần lập cho hợp đồng có rủi ro lớn và 
dự phòng phải trả khác (Trừ dự phòng phải trả về bảo hành sản 
phẩm, hàng hoá), ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
     Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 
- Cuối kỳ kế toán năm, hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ, đơn vị 

phải tính, xác định số dự phòng phải trả cần lập về chi phí tái cơ 
cấu doanh nghiệp, dự phòng phải trả về hợp đồng có rủi ro lớn 
và dự phòng phải trả khác: 

+ Trƣờng hợp dự phòng phải trả cần lập ở cuối kỳ kế toán này lớn 
hơn số dự phòng phải trả đã lập ở cuối kỳ kế toán trƣớc chƣa 
sử dụng hết thì số chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
     Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 
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+ Trƣờng hợp dự phòng phải trả cần lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ 
hơn số dự phòng phải trả đã lập ở cuối kỳ kế toán trƣớc chƣa sử 
dụng hết thì số chênh lệch đƣợc hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi: 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 
     Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 
16. Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, 

ghi: 
Nợ các TK 111, 112,. . . 
     Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 
17. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp tính 

vào Tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi: 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
     Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 
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